
Phụ lục 01

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG HUYỆN ĐĂK HÀ

(Kèm theo Nghị quyết số:       /NQ-HĐND ngày       /12/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà)
ĐVT: Triệu đồng

TT Nguồn vốn KH vốn
tỉnh giao

Địa
phương

giao

Trong đó Địa phương
giao Tăng

(+)/Giảm (-)
so với Tỉnh

giao

Phân bổ chi
tiết đợt này

Chưa phân
bổ chi tiết

Tổng số 38.510 50.390 50.390 11.880

1 Phân cấp cân đối theo tiêu chí quy định tại Nghị quyết số
63/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh 7.025 7.025 7.025

2 Ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện Chương trình
xây dựng nông thôn mới 4.725 4.725 4.725

3 Ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu đầu tư phát triển hạ tầng
cụm công nghiệp 11.800 11.800 11.800

4

Ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn thu tiền sử dụng
đất để thực hiện nhiệm vụ chi đo đạc, quản lý đất đai, cấp
giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đăng ký
biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên; Lập, điều
chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

1.500 1.500 1.500

5

Ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn tăng thu tiền sử
dụng đất, tiền thuê đất để đầu tư cho công tác đo đạc, đăng
ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất
đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường
xuyên

5.100 5.100 5.100

6
Phân cấp trong cân đối từ nguồn thu sử dụng đất ngân sách
huyện để lại đầu tư (Giao theo tiến độ nguồn thu thực tế phát
sinh trong năm)

8.360 20.240 20.240 11.880
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Phụ lục 02
DANH MỤC VÀ MỨC VỐN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG HUYỆN ĐĂK HÀ

(Kèm theo Nghị quyết số:       /NQ-HĐND ngày       /12/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà)
Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm XD Thời gian
KC-HT

Chủ trương/Quyết định đầu tư KH vốn đã bố trí Kế hoạch vốn năm 2025

Ghi chúSố QĐ; ngày/
tháng/năm (Nếu

có)

TMĐT
Tổng số (tất

cả các
nguồn vốn)

Trong đó:
NSĐP Tổng số

Trong đó

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
NSĐP

Thu hồi các
khoản ứng

trước

Thanh toán
KLHT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TỔNG SỐ 163.141,501 155.374,722 49.685,267 38.199,935 50.390,000 980,000 43,000

I Phân cấp cân đối theo tiêu chí quy định tại Nghị quyết số
63/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh 20.184,000 20.184,000 2.502,000 2.502,000 7.025,000 0,000 0,000

a Dự án đầu tư mới 20.184,000 20.184,000 2.502,000 2.502,000 7.025,000 0,000 0,000

1
Đối ứng các Chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng NSTW
giai đoạn 2021-2025

Các đơn vị chủ
đầu tư

Trên địa bàn
huyện

2023-2025 7.184,000 7.184,000 2.502,000 2.502,000 4.682,000

2 Cải tạo, nâng cấp đường Tô Hiến Thành
BQL DA ĐTXD

huyện
TDP 2B, Thị

trấn
2024-2025 181; 07/3/2022 13.000,000 13.000,000 2.343,000

II Ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện Chương
trình xây dựng nông thôn mới 18.560,000 16.937,000 12.770,000 4.000,000 4.725,000 0,000 43,000

a Dự án chuyển tiếp 16.193,000 14.570,000 12.770,000 4.000,000 2.358,000 0,000 43,000

1
Trường MG xã Đăk Long; Hạng mục: Xây mới bếp ăn (điểm
trường chính); 02 phòng học (điểm trường thôn Kon Teo Đăk
Lấp) và các hạng mục phụ trợ khác

BQL DA ĐTXD
huyện

xã Đăk Long 2024-2025 678; 07/10/2024 3.674,000 2.051,000 3.123,000 1.500,000 551,000
Lồng ghép, đối ứng

CTMTQG xây
dựng NTM

2
Trường mầm non xã Đăk Ngọk; Hạng mục: Tổ hợp các
phòng chức năng, phòng bảo vệ và các hạng mục phụ trợ
khác

BQL DA ĐTXD
huyện

xã Đăk Ngọk 2024-2025 1008; 06/12/2023 2.719,000 2.719,000 2.500,000 2.500,000 43,000 43,000

3 Trường THCS xã Ngọk Réo
BQL DA ĐTXD

huyện
xã Ngọk Réo 2023-2025 472; 08/6/2023 9.800,000 9.800,000 7.147,000 1.764,000

b Dự án khởi công mới 2.367,000 2.367,000 0,000 0,000 2.367,000 0,000 0,000

1
Trường TH&THCS xã Đăk Long. Hạng mục: Xây mới 02
phòng học điểm trường thôn Kon Teo Đăk Lấp và các hạng
mục phụ trợ khác

BQL DA ĐTXD
huyện

xã Đăk Long 2025-2025
20/NQ-HĐND;

12/7/2024
1.367,000 1.367,000 1.367,000

Lồng ghép, đối ứng
CTMTQG xây

dựng NTM

2
Trường mẫu giáo Đăk Ui.  Hạng mục: Xây mới 02 phòng học
điểm trường thôn 5 (Kon Mriang)

BQL DA ĐTXD
huyện

xã Đăk Ui 2025-2025
20/NQ-HĐND;

12/7/2024
1.000,000 1.000,000 1.000,000

Lồng ghép, đối ứng
CTMTQG xây

dựng NTM

III Ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu đầu tư phát triển hạ
tầng cụm công nghiệp 18.800,000 18.800,000 7.000,000 7.000,000 11.800,000 0,000 0,000
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* Dự án khởi công mới 18.800,000 18.800,000 7.000,000 7.000,000 11.800,000 0,000 0,000

1 Cụm công nghiệp Đăk La BQL DA ĐTXD xã Đăk La 2025-2025
20/NQ-HĐND;

12/7/2024
18.800,000 18.800,000 7.000,000 7.000,000 11.800,000

IV

Ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn thu tiền sử
dụng đất để thực hiện nhiệm vụ chi đo đạc, quản lý đất
đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai,
đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường
xuyên; Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
cấp huyện

1.500,000 1.500,000 0,000 0,000 1.500,000 0,000 0,000

1

Thực hiện nhiệm vụ chi đo đạc, quản lý đất đai, cấp giấy
chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đăng ký biến
động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên; Lập, điều chỉnh
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

Các cơ quan, đơn
vị huyện

Trên địa bàn
huyện

2024
20/NQ-HĐND;

12/7/2024
1.500,000 1.500,000 1.500,000

Giao UBND huyện
phân khai chi tiết
theo thông báo kế
hoạch vốn trong
năm của Sở Tài

chính tỉnh

V

Ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn tăng thu tiền
sử dụng đất, tiền thuê đất để đầu tư cho công tác đo đạc,
đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ
liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính
thường xuyên

5.100,000 5.100,000 0,000 0,000 5.100,000 0,000 0,000

1
Chi cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng
nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động,
chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên

Các cơ quan, đơn
vị huyện

Trên địa bàn
huyện

2024
20/NQ-HĐND;

12/7/2024
5.100,000 5.100,000 5.100,000

Giao UBND huyện
phân khai chi tiết
theo thông báo kế
hoạch vốn trong
năm của Sở Tài

chính tỉnh

VI
Phân cấp trong cân đối từ nguồn thu sử dụng đất ngân
sách huyện để lại đầu tư (Giao theo tiến độ nguồn thu
thực tế phát sinh trong năm)

98.997,501 92.853,722 27.413,267 24.697,935 20.240,000 980,000 0,000

a Chi ĐTPT (Bố trí thu hồi vốn ứng trước ngân sách
huyện) 980,000 980,000 0,000 0,000 980,000 980,000 0,000

1
Đường từ QL14 vào công ty APANAX thôn Tân Lập B, xã
Đăk Hring

UBND xã Đăk
Hring

xã Đăk Hring 2022-2022 495; 10/12/2021 180,000 180,000 180,000 180,000

2
Đường giao thông nông thôn thôn Tân Lập A, xã ĐăkHring;
hạng mục: Đường bê tông xi măng từ Tỉnh lộ 677 đến nhà
ông Đệ

UBND xã Đăk
Hring

xã Đăk Hring 2022-2022 1670; 13/12/2021 540,000 540,000 540,000 540,000

3 Xây mới Nhà rông văn hóa thôn KonMong, xã Đăk Hring
UBND xã Đăk

Hring
xã Đăk Hring 2022-2022 602; 21/6/2022 100,000 100,000 100,000 100,000

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm XD Thời gian
KC-HT

Chủ trương/Quyết định đầu tư KH vốn đã bố trí Kế hoạch vốn năm 2025

Ghi chúSố QĐ; ngày/
tháng/năm (Nếu

có)

TMĐT
Tổng số (tất

cả các
nguồn vốn)

Trong đó:
NSĐP Tổng số

Trong đó

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
NSĐP

Thu hồi các
khoản ứng

trước

Thanh toán
KLHT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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4
Xây mới Nhà rông văn hóa thôn KonHnong Pêng, xã Đăk
Hring

UBND xã Đăk
Hring

xã Đăk Hring 2022-2022 601; 21/6/2022 100,000 100,000 100,000 100,000

5
Sửa chữa Hội trường văn hóa, Hàng rào khuôn viên sân thể
thao thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring

UBND xã Đăk
Hring

xã Đăk Hring 2022-2022 1810; 31/12/2021 20,000 20,000 20,000 20,000

6
Sửa chữa Hội trường văn hóa, Hàng rào khuôn viên sân thể
thao thôn KonHnong Yôp, xã Đăk Hring

UBND xã Đăk
Hring

xã Đăk Hring 2022-2022 1811; 31/12/2021 20,000 20,000 20,000 20,000

7
Sửa chữa nhà hội trường, BTXM khuôn viên hội trường thôn
Tân Lập A, xã Đăk Hring

UBND xã Đăk
Hring

xã Đăk Hring 2022-2022 1809; 31/12/2021 20,000 20,000 20,000 20,000

b Chi ĐTPT (Dự án chuyển tiếp) 69.735,501 63.591,722 17.006,237 16.209,450 14.462,000 0,000 0,000

1

Nâng cấp vỉa hè tuyến đường Hùng Vương đoạn qua trung
tâm Thị trấn Đăk Hà, giai đoạn 1: Điểm đầu từ cây xăng
Thanh Phương, điểm cuối tại nút giao đường Chu Văn An
(Tượng đài văn hóa)

BQL DA ĐTXD
huyện

thị trấn Đăk
Hà- xã Đăk

Ngọk
2024-2025 132; 25/3/2024 14.900,000 14.900,000 6.121,000 6.121,000 1.000,000

2

Đường giao thông từ TDP 10, thị trấn Đăk Hà đi xã Đăk
Ngọk (Đoạn từ nhà ông Đoàn Ngọc Còi, TDP 10 đến giáp
ranh giới xã Đăk Ngọk); Hạng mục: Nền, mặt đường và công
trình thoát nước

BQL DA ĐTXD
huyện

thị trấn Đăk
Hà- xã Đăk

Ngọk
2024-2025 1801; 29/10/2024 8.410,000 8.410,000 1.500,000 1.500,000 2.000,000

3 Cải tạo, nâng cấp đường Tô Hiến Thành
BQL DA ĐTXD

huyện
TDP 2B, Thị

trấn
2023-2025 181; 07/3/2022 13.000,000 13.000,000 2.007,000 2.007,000 1.000,000

4 Nhà văn hoá thị trấn Đăk Hà
UBND thị trấn

Đăk Hà
Thị trấn Đăk

Hà
2024-2025 724; 24/10/2024 2.000,000 2.000,000 700,000 700,000 1.300,000

5 Đường Nguyễn Trãi, Thị trấn Đăk Hà
BQL DA ĐTXD

huyện
Thị trấn Đăk

Hà
2024-2025 449; 01/7/2024 16.494,000 16.494,000 4.981,450 4.981,450 2.000,000

6
Xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện cấp huyện tại
thôn Đăk Wek, xã Đăk Pxi; Hạng mục: Bồi thường - giải
phóng mặt bằng (giai đoạn 1)

BQL DA ĐTXD
huyện

xã Đăk Pxi 2024-2025
28/NQ-HĐND;

29/9/2023
3.993,000 3.993,000 3.482,320

7
Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã Đăk Ngọk; Hạng mục
nhà làm việc và các hạng mục khác

BQL DA ĐTXD
huyện

xã Đăk Ngọk 2024-2025 759; 07/11/2024 604,647 604,647 300,000 300,000 275,855

8 Trụ sở BCH quân sự xã Đăk Mar
BQL DA ĐTXD

huyện
xã Đăk Mar 2024-2025 1853; 16/11/2024 560,369 560,369 300,000 300,000 233,685

9 Trụ sở BCH quân sự xã Ngọk Réo
BQL DA ĐTXD

huyện
xã Ngọk Réo 2024-2025 1854; 16/11/2024 592,887 592,887 300,000 300,000 264,655

10
Đối ứng các Chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng NSTW
giai đoạn 2021-2025

Các đơn vị chủ
đầu tư

Trên địa bàn
huyện

2022-2025
29/NQ-HĐND;

29/9/2023
9.180,598 3.036,819 796,787 0,000 2.905,485

Trong đó:

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm XD Thời gian
KC-HT

Chủ trương/Quyết định đầu tư KH vốn đã bố trí Kế hoạch vốn năm 2025

Ghi chúSố QĐ; ngày/
tháng/năm (Nếu

có)

TMĐT
Tổng số (tất

cả các
nguồn vốn)

Trong đó:
NSĐP Tổng số

Trong đó

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
NSĐP

Thu hồi các
khoản ứng

trước

Thanh toán
KLHT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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10.1
Trường tiểu học xã Đăk Pxi (Điểm trường thôn Kon Pao Kơ
La); Hạng mục: Xây mới phòng bộ môn và các hạng mục
khác

BQL DADTXD
huyện

Thôn
Kon Pao Kơ

La
2024-2025 674; 07/10/2024 2.000,000 1.800,000 200,000 1.735,000

Đối ứng Chương
trình DTTS

10.2
Trường tiểu học xã Đăk Pxi; Hạng mục: Xây mới phòng tin
học, phòng Anh Văn và các hạng mục khác

BQL DADTXD
huyện

Thôn Đăk  Kơ
Đương

2024-2025 633; 11/9/2024 1.365,000 1.165,000 200,000 1.102,000
Đối ứng Chương

trình DTTS

10.3
Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2024 trên địa bàn xã

Ngọk Réo
UBND xã Ngọk

Réo
xã Ngọk Réo 2024- 490; 12/7/2024 724,255 20,996 108,768 20,261

Đối ứng Chương
trình DTTS

10.4
Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2024 trên địa bàn xã

Đăk Ui
UBND xã Đăk Ui xã Đăk Ui 2024- 491; 12/7/2024 1.054,484 8,881 86,520 8,341

Đối ứng Chương
trình DTTS

10.5
Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2024 trên địa bàn xã

Đăk Hring
UBND xã Đăk

Hring
xã Đăk Hring 2024- 492; 12/7/2024 2.852,667 32,679 105,400 31,217

Đối ứng Chương
trình DTTS

10.6
Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2024 trên địa bàn xã

Đăk Long
UBND xã Đăk

Long
xã Đăk Long 2024- 493; 12/7/2024 1.184,192 9,263 96,099 8,666

Đối ứng Chương
trình DTTS

c Chi ĐTPT (Dự án khởi công mới) 27.282,000 27.282,000 10.407,030 8.488,485 3.798,000 0,000 0,000

1
Trụ sở làm việc Công an các xã, thị trấn; Hạng mục: Cổng,
tường rào và các hạng mục phụ trợ khác

BQL DA ĐTXD
huyện

Trên địa bàn
huyện

2025-2025
20/NQ-HĐND;

12/7/2024
3.266,000 3.266,000 1.266,000

2
Phân cấp, hỗ trợ UBND thị trấn Đăk Hà thực hiện theo Nghị
quyết 64/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND huyện

UBND thị trấn
Đăk Hà

thị trấn Đăk
Hà

2024-2025
64/2021/NQ-

HĐND
1.918,545 500,000

3
Đối ứng các Chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng NSTW
giai đoạn 2021-2025

Các đơn vị chủ
đầu tư

Trên địa bàn
huyện

2022-2025
29/NQ-HĐND;

29/9/2023
24.016,000 24.016,000 8.488,485 8.488,485 2.032,000

Trong đó:

3.1 Hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất trên địa bàn xã Đăk Pxi UBND xã Đăk Pxi Xã Đăk Pxi 2025 396,000 36,000 36,000
Đối ứng Chương

trình DTTS

3.2 Hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất trên địa bàn xã Đăk Long
UBND xã Đăk

Long
Xã Đăk Long 2025 660,000 60,000 60,000

Đối ứng Chương
trình DTTS

3.3 Hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất trên địa bàn xã Ngọk Réo
UBND xã Ngọk

Réo
Xã Ngọk Réo 2025 396,000 36,000 36,000

Đối ứng Chương
trình DTTS

3.4 Hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất trên địa bàn xã Ngọk Wang
UBND xã Đăk

Ngọk
Xã Ngọk

Wang
2025 90,000 10,000 10,000

Đối ứng Chương
trình DTTS

3.5
Dự án nước sinh hoạt tập trung tại các thôn trên địa bàn xã
Đăk Ui

UBND xã Đăk Ui xã Đăk Ui 2025 638,000 58,000 58,000
Đối ứng Chương

trình DTTS

3.6
Dự án nước sinh hoạt tập trung tại các thôn trên địa bàn xã
Ngọk Wang

UBND xã Ngọk
Wang

xã Ngọk
Wang

2025 357,000 32,000 32,000
Đối ứng Chương

trình DTTS

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm XD Thời gian
KC-HT

Chủ trương/Quyết định đầu tư KH vốn đã bố trí Kế hoạch vốn năm 2025

Ghi chúSố QĐ; ngày/
tháng/năm (Nếu

có)

TMĐT
Tổng số (tất

cả các
nguồn vốn)

Trong đó:
NSĐP Tổng số

Trong đó

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
NSĐP

Thu hồi các
khoản ứng

trước

Thanh toán
KLHT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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3.7
Trường MG xã Đăk Hring; Hạng mục: Xây mới 01 phòng đa
năng, 01 phòng học (điểm trường chính) và 01 phòng học
(điểm trường thôn 1)

BQL DA ĐTXD
huyện

xã Đăk Hring 2025- 2.000,000 1.800,000 1.800,000
Đối ứng Chương

trình NTM

d

Dành không quá 10% để thực hiện công tác quy hoạch,
đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng
cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ
địa chính và lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Các đơn vị chủ
đầu tư

Trên địa bàn
huyện 1.000,000 1.000,000 0,000 0,000 1.000,000 0,000 0,000

1

Thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch, đo đạc, đăng ký đất
đai, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động,
chỉnh lý hồ sơ địa chính và lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng
đất

Các đơn vị chủ
đầu tư

Trên địa bàn
huyện

2024 1.000,000 1.000,000 1.000,000

Giao UBND huyện
phân khai chi tiết

theo tình hình
nguồn thu thực tế

phát sing trong năm

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm XD Thời gian
KC-HT

Chủ trương/Quyết định đầu tư KH vốn đã bố trí Kế hoạch vốn năm 2025

Ghi chúSố QĐ; ngày/
tháng/năm (Nếu

có)

TMĐT
Tổng số (tất

cả các
nguồn vốn)

Trong đó:
NSĐP Tổng số

Trong đó

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
NSĐP

Thu hồi các
khoản ứng

trước

Thanh toán
KLHT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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